
PHỤ LỤC 04

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số 203 /TTr-UBND  ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT:  Triệu đồng

STT Danh mục Dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
đã giao

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đề
nghị điều chỉnh

Tăng/
giảm Ghi chú

Số QĐ, ngày
tháng năm

TMĐT

Tống số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: vốn NS tỉnh

Tống số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: vốn NS tỉnh

Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó
vốn NS

tỉnh
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán
nợ
XDCB

Thu hồi
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

Tổng 555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ
26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG
NƯỚC)

555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỦ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
TRUNG ƯƠNG 555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154

a)

Dự án ODA 555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154

(1) Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154

1 Đối ứng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới- Tiểu dự án tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch
và Đầu tư

huyện Ia H'Drai,
Kon Plông và

thành phố Kon
Tum

2019-2023 669-14/7/2017 555,112 93,886 447,026 21,730 471,180 45,884 24,154 (*)

Ghi chú: (*) Bổ sung từ dự phòng chưa phân bổ nguồn cân đối theo tiêu chí định mức tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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